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Chính Sách Quyền Riêng tư SHARP AIR 

 

Tập đoàn Sharp, một tập đoàn Nhật Bản, có địa chỉ trụ sở chính tại 1, Takumi-cho, Sakai-ku, Thành phố 

Sakai, Osaka 590-8522, Nhật Bản (“SHARP”, “chúng tôi” và “của chúng tôi”) cam kết xử lý các thông tin khác 

nhau mà SHARP thu thập hoặc được cung cấp bởi bạn (“bạn” và “Khách Hàng”) trong quá trình bạn sử dụng 

dịch vụ (dịch vụ được quy định tại Điều 3 của Thỏa thuận đối với việc sử dụng ứng dụng “SHARP AIRCON 

APP") tuân theo chính sách quyền riêng tư SHARP AIRCON APP này (“Chính Sách Quyền Riêng Tư”). 

Để sử dụng dịch vụ, bạn phải đọc “Chính Sách Quyền Riêng Tư” và đồng ý với Chính Sách Quyền Riêng 

Tư trước khi sử dụng dịch vụ. 

 

Điều 1 (Nội dung Thông tin Khách Hàng được thu thập bởi SHARP) 

Bằng việc sử dụng dịch vụ, SHARP thu thập các thông tin được mô tả bên dưới (sau đây gọi là “Thông 

tin Khác nhau”) thông qua ứng dụng hoặc thiết bị của bạn. Khách Hàng đồng ý rằng SHARP thu thập 

các Thông tin Khác nhau và lưu trữ chúng trên máy chủ của chúng tôi tại Nhật Bản. 

1. Thông tin sử dụng 

Các thông tin được mô tả bên dưới được gọi là “Thông tin Sử dụng”.  

(Để biết chi tiết về Thông tin Sử dụng, vui lòng kiểm tra Phụ lục 1 “Thông tin Sử dụng và Thông tin 

Cảm biến được thu thập”) 

(1) Thông tin mà khách hàng thiết lập và đăng ký để sử dụng ứng dụng (tên và vị trí cài đặt của các 

thiết bị áp dụng, tên thiết bị đầu cuối, lượng điện năng tiêu thụ, mã bưu chính, vị trí nhà riêng, 

v.v.) 

(2) Chi tiết về các hoạt động của khách hàng trên các thiết bị áp dụng, và kết quả thực hiện của các 

thiết bị áp dụng dựa trên các hoạt động đó. 

(3) Chi tiết về các hoạt động trên các thiết bị áp dụng do khách hàng thực hiện bằng việc sử dụng 

ứng dụng này và kết quả việc thực hiện dựa trên các hoạt động đó 

(4) Ngày giờ, thời gian hoạt động, thông tin vị trí, v.v. của khách hàng sử dụng ứng dụng 

(5) Thông tin thiết bị đầu cuối (thông tin phiên bản hệ điều hành, ID thiết bị, v.v.) 

(6) Thông tin ID trình duyệt trên thiết bị đầu cuối, thông tin ID quảng cáo, v.v. 

2. Thông tin cảm biến (sau đây gọi là "Thông tin Cảm biến") 

(Để biết chi tiết về thông tin cảm biến, vui lòng kiểm tra Phụ lục 1 "Thông tin Sử dụng và Thông tin 

Cảm biến được thu thập".) 

(1) Thông tin thiết bị áp dụng (kiểu máy, số ID, thông tin phiên bản phần mềm, v.v.) 

(2) Thông tin thiết bị áp dụng (địa chỉ MAC, v.v.) 

(3) Thông tin thu được thông qua quá trình sử dụng các thiết bị áp dụng 

(4) Thông tin thu được trong quá trình sử dụng từ trạng thái cài đặt thiết bị áp dụng và cảm biến, v.v. 

(5) Thông tin trạng thái hoạt động của bộ phận chính của thiết bị áp dụng 

(6) Thông tin về chi tiết về cách phát âm của thiết bị áp dụng (chỉ đối với các mẫu có chức năng phát 

âm bằng giọng nói) 



2 

 

(7) Thông tin lỗi thiết bị áp dụng 

(8) Thông tin đầu ra khác từ các thiết bị áp dụng 

3. Thông tin cá nhân 

Ngoài thông tin mà có thể nhận dạng khách hàng, thông tin cá nhân bao gồm SHARP ID và mật khẩu 

khi được đăng ký với SHARP MEMEBERS, ngoài thông tin đăng ký SHARP MEMEBERS, và thông 

tin liên quan đến địa chỉ liên hệ như địa chỉ email,v.v. khi khách hàng gửi yêu cầu đến SHARP. 

4. Thông tin sử dụng các dịch vụ liên kết bên ngoài (Sau đây gọi là “Thông tin Sử dụng Bên ngoài”) 

Nếu khách hàng sử dụng dịch vụ liên kết bên ngoài, SHARP sẽ thu thập các thông tin sau: 

(1) Chi tiết về các hoạt động trên các thiết bị áp dụng do khách hàng thực hiện bằng việc sử dụng 

dịch vụ liên kết bên ngoài và kết quả việc thực hiện dựa trên các hoạt động đó 

(2) Ngày giờ, thời gian hoạt động, v.v. của khách hàng sử dụng dịch vụ liên kết bên ngoài 

 

Điều 2 (Mối liên hệ giữa việc Sử dụng Dịch vụ và Thông tin được Cung cấp) 

Khi khách hàng sử dụng dịch vụ, cần cung cấp các Thông tin Khác nhau cho SHARP. SHARP sẽ sử 

dụng các thông tin được cung cấp cho các mục đích sử dụng như được nêu tại Điều 4.1 (Mục đích Sử 

dụng của Thông tin Thu thập được) có sự đồng ý trước của khách hàng đối với Chính Sách Quyền 

Riêng tư. Xin lưu ý rằng nếu khách hàng không muốn cung cấp các thông tin này, một số chức năng 

của dịch vụ có thể không khả dụng. 

 

Điều 3 (Xử lý nếu ngừng thu thập thông tin sử dụng của thiết bị áp dụng, thông tin cảm biến và thông tin sử 

dụng bên ngoài) 

1. Nếu khách hàng xóa đăng ký của thiết bị áp dụng được đăng ký để sử dụng dịch vụ, hoặc khởi tạo 

thiết bị áp dụng có liên quan, SHARP sẽ ngừng thu thập Thông tin Khác nhau đối với các thiết bị áp 

dụng có liên quan sau khi xóa việc đăng ký đó. 

2. Ngay cả khi việc đăng ký của khách hàng hoặc việc đăng ký Thông tin Khác nhau đối với các thiết 

bị áp dụng có liên quan bị xóa, SHARP có thể giữ và sử dụng Thông tin Khác nhau đối với các thiết 

bị áp dụng có liên quan trước khi xóa việc đăng ký đó. 

 

Điều 4 (Mục đích Sử dụng của Thông tin thu thập được) 

1. SHARP thu thập và sử dụng Thông tin Khác nhau cho các mục đích sau: 

(1) Để vận hành dịch vụ, và để cải thiện chức năng dịch vụ và nâng cao chất lượng 

(2) Để kiểm tra trạng thái hoạt động của các thiết bị áp dụng và thiết bị đầu cuối, chẩn đoán, phát 

hiện và khắc phục sự cố, và để phát triển, đánh giá, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mới, 

v.v. 

(3) Để đo lường, phân tích và cải thiện tình trạng sử dụng dịch vụ 

(4) Để kiểm tra và xử lý sự cố và không phù hợp của dịch vụ 

(5) Để phát triển, đánh giá, cung cấp và cải thiện các chức năng và chất lượng của công nghệ 

phiên dịch dự định sử dụng kết quả hoạt động, cũng như dịch vụ, các dịch vụ SHARP khác 
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ngoài dịch vụ và các sản phẩm và dịch vụ mới sử dụng các công nghệ liên quan đến dịch vụ 

(6) Để vận hành và cung cấp các dịch vụ SHARP khác (nếu thiết bị áp dụng được đăng ký sử 

dụng dịch vụ khác được vận hành bởi SHARP, như là trang SHARP members “SHARP 

MEMBERS”, v.v. các Thông tin Khác nhau được thu thập từ khách hàng thông qua dịch vụ có 

thể được sử dụng để vận hành và cung cấp cho các dịch vụ khác có liên quan. Vui lòng kiểm 

tra thỏa thuận người dùng đối với từng dịch vụ để biết chi tiết các mục tiêu sử dụng) 

(7) Để cung cấp dịch vụ bảo trì và sửa chữa cho các thiết bị áp dụng 

(8) Để phân phối quảng cáo hoặc nội dung từ SHARP bằng cách sử dụng các phương thức như 

hiển thị hoặc phát âm thanh bằng thiết bị đầu cuối hoặc các thiết bị áp dụng tương xứng với 

kết quả phân tích về tình trạng sử dụng của các thiết bị áp dụng của khách hàng. 

(9) Để phân phối đến SHARP hoặc bên thứ ba các Thông tin Khác nhau liên quan đến dịch vụ và 

các thiết bị áp dụng 

(10) Để triển khai các dịch vụ liên kết bên ngoài 

Thông tin về kết quả hoạt động, v.v. của các thiết bị áp dụng thiết lập bởi khách hàng bằng 

việc sử dụng các dịch vụ liên kết bên ngoài có thể được cung cấp cho các nhân viên của dịch 

vụ bên ngoài (thông tin mà có thể nhận dạng về một cá nhân không được cung cấp). 

(11) Để sử dụng cho mục đích cá nhân sau khi xử lý Thông tin Khác nhau thành thông tin thống kê 

hoặc thông tin được xử lý ẩn danh căn cứ theo Điều 9 (Cung cấp Thông tin Thống Kê và Thông 

tin được Xử lý Ẩn danh đến các Bên thứ ba), hoặc để cung cấp Thông tin Khác nhau cho một 

bên thứ ba (bao gồm các bên thứ ba ở các nước khác) 

2. Nếu SHARP sử dụng Thông tin Khác nhau cho các mục đích khác ngoài các mục đích được xác 

định ở trên, khách hàng có thể được yêu cầu cấp lại sự đồng ý của mình sau khi các mục đích sử 

dụng đã được làm rõ. 

3. SHARP có thể tiếp tục lưu trữ và sử dụng các Thông tin Khác nhau đã được thu thập ngay cả sau 

khi khách hàng đã ngừng sử dụng dịch vụ. Tuy nhiên, SHARP sẽ xóa các Thông tin Khác nhau thu 

thập được sau một khoảng thời gian cố định. 

4. Ngoại trừ bất kỳ trường hợp nào dưới đây, SHARP sẽ không cung cấp các Thông tin Khác nhau 

cho các bên thứ ba (bao gồm các bên thứ ba ở các nước khác) 

(1) Nếu đã nhận được sự đồng ý trước của khách hàng 

(2) Nếu việc cung cấp thông tin được xử lý khác nhau căn cứ theo Điều 9 (Cung cấp Thông tin 

Thống Kê và Thông tin được Xử lý Ẩn danh đến các Bên thứ ba) 

(3) Nếu việc tiết lộ được pháp luật yêu cầu hoặc yêu cầu từ chính phủ và các cơ quan chính 

quyền 

 

Điều 5 (Thầu phụ) 

SHARP có thể ký hợp đồng phụ với một nhà thầu bên ngoài (bao gồm cả bên thứ ba ở nước khác) để 

xử lý các thông tin khác nhau có được từ khách hàng nhằm cung cấp dịch vụ, sau khi ký hợp đồng để 

xử lý các Thông tin khác nhau một cách phù hợp. 
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Điều 6 (Sử dụng chung) 

SHARP có thể sử dụng chung các Thông tin khác nhau mà đã được thu thập và lưu trữ như được mô 

tả bên dưới. 

(1) Các mục thông tin được sử dụng chung 

-Thông tin được mô tả ở Điều 1 (Nội dung Thông tin Khách hàng được thu thập bởi SHARP) 

(2) Các tổ chức hoặc cá nhân (bao gồm những tổ chức, cá nhân ở nước ngoài) sử dụng chung 

Sharp Electronics (Malaysia) Sdn. Bhd (SEM) 

Sharp Singapore Electronics Corporation Pte., Ltd. (SSC) 

Sharp Thai Co., Ltd. (STCL) 

P.T. Sharp Electronics Indonesia (SEID) 

Sharp (Phils.) Corporation (SPC) 

Công ty TNHH Điện tử Sharp Việt Nam (SVN) 

(3) Mục đích sử dụng chung 

-Để cung cấp các dịch vụ bảo trì và sửa chữa cho các thiết bị áp dụng 

(4) Công ty chịu trách nhiệm quản lý đối với thông tin được sử dụng chung 

Tập đoàn Sharp 

 

Điều 7 (Cung cấp Thông tin Thống kê và Thông tin được Xử lý Ẩn danh cho các Bên thứ ba) 

SHARP có thể sử dụng các Thông tin khác nhau mà đã được thu thập và lưu trữ sau khi xử lý như được 

mô tả bên dưới hoặc cung cấp thông tin nói trên cho bên thứ ba (bao gồm cả bên thứ ba ở một quốc 

gia khác. Điều này cũng tương tự đối với các điều khoản và điều khoản phụ bên dưới.) 

(1) Để xử lý thống kê thông tin nguồn của nhiều khách hàng một cách kỹ lưỡng để mà không thể xác 

định danh tính của các cá nhân, tạo dữ liệu thống kê để sử dụng trong nghiên cứu và thông báo 

học thuật, tiếp thị và các hoạt động kinh doanh khác của SHARP hoặc để cung cấp thông tin thống 

kê cho các doanh nghiệp bên thứ ba, cơ quan nghiên cứu và trường đại học, v.v. 

(2) Để không thể xác định các cá nhân cụ thể (nghĩa là không thể xác định một cá nhân từ chính thông 

tin hoặc xác định một cá nhân thông qua sự so sánh với thông tin bên ngoài mà có thể được suy 

đoán thông thường) và để tạo thông tin được xử lý ẩn danh trong một định dạng ngăn chặn việc 

tái tạo thông tin cá nhân là nguồn xử lý (sau đây gọi là “thông tin được xử lý ẩn danh”), để SHARP 

sử dụng theo các mục đích trong Điều 4.1 (Mục đích sử dụng của thông tin thu thập được). Hơn 

nữa, SHARP có thể cung cấp thông tin ẩn danh với nội dung được mô tả bên dưới cho bên thứ ba 

sau khi cấm các hành động xác định các cá nhân cụ thể dựa trên thông tin ẩn danh và làm rõ rằng 

thông tin được cung cấp là ẩn danh. Ngoài ra, SHARP đã lên lịch tạo liên tục thông tin ẩn danh có 

liên quan và cung cấp thông tin đó cho bên thứ ba. 

[Các mục đã được công bố liên quan đến thông tin ẩn danh] 

・ Các hạng mục thông tin liên quan đến các cá nhân: 

Thông tin liên quan đến việc sử dụng nội dung và các dịch vụ (thời gian sử dụng, thời gian 

https://sharp.com.sg/
http://www.sharpthai.co.th/
http://www.sharp-indonesia.com/
http://www.sharp.ph/
http://www.sharp.vn/
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xem, số lần sử dụng, v.v.) 

Thông tin liên quan đến sử dụng và vận hành (thông tin phát âm, thông tin cảm biến, thời gian 

vận hành, thông tin lỗi, v.v.) 

Thông tin liên quan đến hiển thị quảng cáo (số lượng hiển thị, số lượng phát âm, thời gian 

phát sóng, v.v.) 

・ Phương thức cung cấp: 

Phân phối bằng các phương pháp điện tử (bao gồm phân phối bằng phương tiện truyền thông) 

và phân phối bằng cách sử dụng gửi dữ liệu 

 

Điều 8 (Từ chối khi cung cấp thông tin thống kê và thông tin ẩn danh cho các bên thứ ba) 

SHARP sẽ ngừng cung cấp thông tin khi nhận được yêu cầu từ khách hàng về việc ngừng cung cấp 

cho các bên thứ ba theo quy định tại Điều 7 (Cung cấp thông tin thống kê và thông tin ẩn danh cho các 

bên thứ ba). Tham khảo các yêu cầu trợ giúp được mô tả tại Điều 10 (Thắc mắc về Thông tin Cá nhân) 

để biết thêm chi tiết. Nếu nhận được yêu cầu dừng, SHARP sẽ phản hồi theo thứ tự nhận được, nhưng 

có thể mất một số ngày cố định cho đến khi ngừng cung cấp. 

 

Điều 9 (Thỏa thuận với Người Dùng khác) 

Nếu khách hàng cho phép bên thứ ba sử dụng các thiết bị áp dụng và dịch vụ (sau đây, các bên thứ ba 

có liên quan được gọi là “người dùng khác”), hãy đảm bảo rằng những người dùng khác cũng đồng ý 

với chính sách quyền riêng tư này trước khi sử dụng. SHARP sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ và 

tất cả các thiệt hại do người dùng khác gây ra khi sử dụng các thiết bị áp dụng và dịch vụ này mà không 

đồng ý với chính sách quyền riêng tư. 

 

Điều 10 (Thắc mắc về Thông tin Cá nhân) 

1. SHARP thiết lập một quầy truy vấn như được mô tả tại Điều 11 (“Quầy truy vấn”) để phản hồi bất kỳ 

câu hỏi nào từ bạn đối với thông tin cá nhân của bạn được cung cấp khi bạn sử dụng dịch vụ. 

2. Khi bạn thực hiện bất kỳ yêu cầu nào sau đây liên quan đến thông tin cá nhân của mình (“Yêu cầu”), 

SHARP sẽ có các đáp ứng cần thiết và hợp lý và sẽ phản hồi Yêu cầu của bạn qua email trừ khi bạn 

đồng ý về các phương thức liên lạc khác. 

a) để xác nhận thông tin cá nhân, hoặc 

b) để sửa, cập nhật hoặc xóa thông tin cá nhân 

3. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến thông tin cá nhân của mình, vui lòng liên hệ với Bộ phận 

Truy vấn bằng cách gửi e-mail. 

4. SHARP có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin để xác định thông tin cá nhân liên quan đến Yêu cầu 

của bạn. Xin lưu ý rằng Bộ phận Truy vấn có thể gọi điện hoặc gửi Email cho bạn để xác nhận danh 

tính. 

5. SHARP có thể tính phí bưu chính và chi phí thực tế khác để đáp ứng các Yêu cầu của bạn. Trong 

trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ thông báo riêng cho bạn về chi phí đó. 
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Điều 11 (Người Quản lý Bảo vệ đối với Thông tin Khác nhau và Quầy Truy Vấn) 

1. Người Quản lý Bảo vệ đối với Thông tin Khác nhau 

Trưởng bộ phận IoT cloud tại trụ sở chính của SHARP IoT communications  

2. E-mail của Quầy Truy Vấn: air_support@sharp.co.jp 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho SHARP không 

thông qua Dịch vụ, vui lòng liên hệ với bộ phận truy vấn tương ứng của chúng tôi được mô tả trong các 

trang web liên quan của SHARP. 

  

Điều 12 (Thay đổi Chính sách Quyền Riêng tư) 

1. SHARP có thể xem xét tình trạng vận hành liên quan đến việc xử lý các Thông tin khác nhau nhằm 

mục đích bảo vệ các Thông tin khác nhau tốt hơn hoặc để đáp ứng với những thay đổi của luật pháp 

hoặc các quy định khác và có thể thay đổi Chính sách quyền riêng tư mà không cần thông báo trước 

khi cần thiết. 

2. SHARP sẽ thông báo cho khách hàng về các chi tiết sau khi có bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách 

quyền riêng tư bằng cách đăng lên trang web hỗ trợ này và sẽ xử lý các thông tin khác nhau (bao gồm 

cả các hạng mục đã được thu thập trước khi thay đổi) dựa trên Chính sách quyền riêng tư được thay 

đổi trong giới hạn quy định của pháp luật. Chi tiết về các thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư 

sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm các thay đổi được đăng lên trang web hỗ trợ này. Sau khi các thay đổi 

có hiệu lực, khách hàng sử dụng dịch vụ sẽ được xem như đã đồng ý với các chi tiết thay đổi của thỏa 

thuận. 

3. Bất kể quy định tại Đoạn 2, nếu các thay đổi về chi tiết yêu cầu phải có sự đồng ý của khách hàng và 

thông báo trước theo luật, sự đồng ý của khách hàng sẽ được lấy bằng các phương pháp do SHARP 

chỉ định hoặc sẽ có thông báo trước. 

 

Điều 13 (Ngôn ngữ) 

Chính sách quyền riêng tư được lập bằng tiếng Anh hoặc các ngôn ngữ khác. Nếu có bất kỳ sự khác biệt 

nào giữa các ngôn ngữ, phiên bản tiếng Anh sẽ được áp dụng. 

 

Điều14. Điều khoản bổ sung cho một số khu vực 

Đối với khách hàng ở Việt Nam: 

1. Điều 3.2 và Điều 4.3 không áp dụng cho khách hàng tại Việt Nam. 

2. SHARP có thể tiếp tục lưu trữ và sử dụng các Thông tin khác nhau trong khi khách hàng là thành viên 

của trang web SHARP MEMBERS. 

3. SHARP sẽ xóa các Thông tin khác nhau của khách hàng khi khách hàng rút lại tư cách thành viên của 

trang SHARP MEMBERS. Trong trường hợp đó, SHARP sẽ thông báo cho khách hàng rằng thông tin 

cá nhân đã bị xóa trên màn hình hoàn tất rút lại. 

  

mailto:air_support@sharp.co.jp
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Phụ lục 1 “Thông tin Sử dụng và Thông tin Cảm biến được thu thập” 

 

SHARP sẽ sử dụng thông tin từ khách hàng sử dụng dịch vụ do SHARP cung cấp. 

Chi tiết về thông tin được thu thập được mô tả trong "■Chi tiết thông tin thu thập được". Ngoài ra, các mục 

tiêu sử dụng cụ thể này được mô tả trong "Chính sách quyền riêng tư của COCORO AIR". 

 

■ Chi tiết thông tin được thu thập 

Chi tiết về thông tin sử dụng và thông tin cảm biến mà SHARP thu thập được như mô tả bên dưới.  

Đối với mục đích sử dụng của thông tin sử dụng và thông tin cảm biến thu được, vui lòng xem "Chính sách 

quyền riêng tư của COCORO AIR". 

Ngoài ra, các văn bản và thuật ngữ được sử dụng trong "Thông tin sử dụng và Thông tin cảm biến thu 

thập được" tuân thủ chính sách quyền riêng tư được định nghĩa trong "thỏa thuận người dùng COCORO 

AIR" hoặc từ như được mô tả tại chính sách này. 

 

1. Thông tin sử dụng 

 

① Thông tin mà khách hàng cài đặt và đăng ký với Ứng dụng hoặc thiết bị của bạn 

-Tên và vị trí lắp đặt của máy điều hòa không khí hoặc máy lọc không khí, tên của thiết bị đầu 

cuối, lượng điện năng tiêu thụ, mã bưu chính và vị trí nhà riêng, v.v. 

② Chi tiết về hoạt động trên các thiết bị áp dụng của khách hàng và kết quả triển khai của các thiết 

bị áp dụng dựa trên các hoạt động đó 

-Các chi tiết được vận hành trực tiếp bằng điều khiển từ xa hoặc thiết bị chính (điều hành hoạt 

động, v.v.) 

③ Chi tiết về các hoạt động trên các thiết bị áp dụng do khách hàng triển khai bằng ứng dụng này 

và kết quả triển khai dựa trên các hoạt động đó 

-Các thiết bị áp dụng, lịch sử hoạt động của thiết bị đầu cuối, v.v. 

-Triển khai các hoạt động của các thiết bị áp dụng và thiết bị đầu cuối và thông tin về kết quả thực 

hiện 

④ Ngày và giờ, thời gian hoạt động, thông tin vị trí, v.v., của khách hàng sử dụng ứng dụng 

-Thông tin về thời gian và vị trí của thiết bị đầu cuối 

⑤ Chi tiết về các hoạt động do khách hàng thực hiện bằng dịch vụ liên kết bên ngoài và kết quả 

triển khai của các thiết bị áp dụng dựa trên các hoạt động đó 

-Triển khai các hoạt động bằng các thiết bị áp dụng và thông tin về kết quả thực hiện 

⑥ Thông tin thiết bị đầu cuối (thông tin phiên bản hệ điều hành, ID thiết bị, v.v.) 

-Thông tin thiết bị cụ thể như phiên bản hệ điều hành, ID sản phẩm, ID để xác định các thiết bị 
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đầu cuối di động riêng lẻ, địa chỉ MAC, v.v. 

⑦ Thông tin ID trình duyệt trên thiết bị đầu cuối, thông tin ID quảng cáo, v.v. 

 

2. Thông tin cảm biến 

 

① Thông tin đối với các thiết bị áp dụng 

Kiểu máy (Model), số ID, thông tin phiên bản phần mềm, v.v. 

② Thông tin bộ chuyển đổi (adapter) áp dụng 

-Địa chỉ MAC, phiên bản phần mềm điều khiển (firmware), thông tin lỗi, v.v. 

③ Thông tin thu được thông qua quá trình sử dụng các thiết bị áp dụng 

-Thông tin cấu hình cài đặt, thời gian và địa chỉ IP, v.v., trong quá trình đăng ký sử dụng 

④ Thông tin thu được trong quá trình sử dụng từ trạng thái cài đặt thiết bị áp dụng và thiết bị cảm 

biến, v.v. 

-Chi tiết hoạt động, trạng thái chế độ, chi tiết cài đặt khác nhau, v.v. 

-Lượng điện năng tiêu thụ (tích lũy và tạm thời), v.v. 

-Thông tin môi trường như nhiệt độ và độ ẩm, v.v. 

⑤ Thông tin trạng thái hoạt động của bộ phận chính của thiết bị áp dụng 

⑥ Thông tin chi tiết về cách phát âm của thiết bị áp dụng (chỉ các kiểu máy có chức năng phát âm 

bằng giọng nói) 

⑦ Thông tin lỗi của thiết bị áp dụng 

⑧ Thông tin đầu ra khác từ các thiết bị áp dụng 
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